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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /QĐ-SGDĐT 

 

Quảng Ninh, ngày      tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT  

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội 

trú và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2025-2026; 

Xét Tờ trình số 80/TTr-TQT ngày 28/7/2025 của Trường THPT Trần Quốc 

Tuấn về việc đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Trần 

Quốc Tuấn năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2025-2026. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường THPT 

Trần Quốc Tuấn năm học 2025-2026:  

1. Số lượng học sinh trúng tuyển: 162 (Một trăm sáu mươi hai).  

2. Số lớp: 04 (bốn).  

(Danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này) 
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Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm công bố 

công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh và thông báo Kế hoạch 

nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường 

THPT Trần Quốc Tuấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;    
- GĐ, các PGĐ Sở;      
- Các trường có cấp học THPT;  
- Cổng TTĐT;    
- Lưu: VT, GDPT.    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

 



1

SỞ GDĐT QUẢNG NINH

KQHT KQRL KQHT KQRL KQHT KQRL KQHT KQRL  Toán Ngữ văn  Ng.Ngữ

1 022310003573 Ngô Phương Thảo 06/03/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 8,4 9,5
9.2 

(TAH)
40

2 022310004670 Lê Thị Nguyệt Ánh 28/10/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 8,2 9,5
8.8 

(TAH)
40

3 022310005816 Lê Tâm Như 06/02/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 8,5 9,5
8.6 

(TAH)
40

4 022310002933 Phạm Ngọc Phương 02/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 8,3 9,4 9 (TAH) 40

5 022310008536 Phạm Thị Thanh Vy 08/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 6,9 7,8 9 (TAH) 40

6 022210005034 Trần Trung Đức 23/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 7,8 8,1
8.3 

(TAH)
40

7 022310009395 Nguyễn Thị Ngọc Lan 29/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T T T 6,6 9,4 8 (TAH) 40

8 022210004843 Hà Gia Bảo 07/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T T T T T T T 7,7 8,1
7.7 

(TAH)
39

9 022310009689 Lê Ngọc Anh 19/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T K T 7 9
7.9 

(TAH)
39

10 022310008273 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T K T T T 7 7,3 8 (TAH) 39

11 022310002828 Nguyễn Doãn Diệp Anh 20/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T K T 6,5 8,3
7.4 

(TAH)
39

12 022310004870 Khổng Lê Thảo Anh 07/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T T T T T K T 7 8,4
8.3 

(TAH)
39

13 022310009743 Trần Thị Hồng Nga 16/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T T T T T T T 7,1 8
8.5 

(TAH)
39

14 022310001419 Nguyễn Phương Thảo 05/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T T T T T K T 8,4 7,9
8.1 

(TAH)
38

15 031310008426 Hoàng Thị Anh Thu 22/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T T T T T K T 5,8 8,1
7.9 

(TAH)
38

16 022310001944 Hoàng Bảo Ngọc 06/03/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Hoa THCS Đại Yên T T T T K T K T 6,6 8
8.3 

(TAH)
38

17 022310003286 Bùi Thị Tiểu Vi 22/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh
TH và THCS 

Nam Khê
T T K T T T K T 7,1 7,5

5.9 

(TAH)
38

18 022310003849 Nguyễn Thị Diễm Hằng 01/02/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
T T T T K T K T 5,6 7,7 8 (TAH) 38

19 022210005337 Trần Văn Quang 31/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T T T K T 7,2 7,8
7.6 

(TAH)
37

20 022310004331 Đinh Vũ Phương Anh 22/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T T T 7,3 8,2
8.6 

(TAH)
37

21 022310006413 Đàm Thị Mai Anh 29/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T T T 6,7 7,2
8.3 

(TAH)
37

22 022310002084 Trần Thị Hoài 15/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên T T K T K T K T 6,3 7,1
7.7 

(TAH)
37

23 034210016440 Đỗ Thiện Nhân 20/11/2010 Tiền Hải - Thái Bình Nam Kinh THCS Đại Yên T T K T K T K T 6 8,2
7.7 

(TAH)
37

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025-2026

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên

Kết quả học tập và rèn luyện các năm cấp THCS
Điểm TBcn Lớp 9

Điểm 
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STT Số CCCD Ngày sinh Nơi sinh

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9Giới 

tính

Dân 

tộc
Trường THCS
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24 022310006096 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/03/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T T T K T K T 5,9 7,4 8 (TAH) 37

25 022210006340 Trần Đức Bình Khang 16/09/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T T T K T K T 5,5 8,5
7.3 

(TAH)
37

26 022210007189 Nguyễn Đức Hải 18/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T T T K T 5,7 7,4 8 (TAH) 37

27 034310008346 Nguyễn Thị Huyền 08/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
T T K T K T K T 5,8 7,8

6.9 

(TAH)
37

28 022210006132 Bùi Huy Minh 14/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 7,5 7,4
7.7 

(TAH)
36

29 022210008745 Đàm Phạm Quang Mạnh 28/05/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 7,8 8,2
7.6 

(TAH)
36

30 022310011074 Phạm Thị Thùy Trang 04/01/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 7,7 7,9
7.7 

(TAH)
36

31 022310006409 Phạm Thu Thủy 08/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,6 8,6
7.8 

(TAH)
36

32 022310011259 Phạm Bảo Trang 24/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,3 8,6
6.9 

(TAH)
36

33 022310001174 Nguyễn Hồng Nhung 12/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 7,4 7,5
7.9 

(TAH)
36

34 022310011303 Nguyễn Ngọc Lan 25/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,1 8,4
7.6 

(TAH)
36

35 022310001840 Lê Ngọc Anh 29/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,6 7,3
7.3 

(TAH)
36

36 022310006390 Đỗ Mai Phương 30/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 6,2 8,3
7.9 

(TAH)
36

37 022310003750 Trần Thảo Anh 01/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 7 7,3
7.4 

(TAH)
36

38 022310001227 Đỗ Thị Mai Hương 13/08/2010 Cẩm Phả - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 6,1 7,4
7.6 

(TAH)
36

39 022310007587 Lê Khánh Linh 05/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 6,5 7,3
7.5 

(TAH)
36

40 022310011449 Phạm Nguyễn Thanh Thủy 30/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 6,1 7,2
7.7 

(TAH)
36

41 030310005801 Đinh Tố Linh 13/02/2010 Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh THCS Đại Yên K K T T K T K T 6,2 6,9
7.4 

(TAH)
36

42 022210001117 Nguyễn Văn Vũ 08/05/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,1 8,5 7 (TAH) 36

43 022310004767 Nguyễn Ngọc Diệp 20/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 6,5 7,5
7.9 

(TAH)
36

44 022210002751 Hoàng Duy Tiến 09/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,7 7,3
6.8 

(TAH)
36

45 022310002164 Trần Thị Thùy Trang 06/05/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,4 6,5 6 (TAH) 36

46 022310001869 Phạm Nguyễn Hà Phương 16/02/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,6 6,7
6.5 

(TAH)
36

47 022310010016 Vũ Thị Khánh Huyền 11/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,1 6,8
6.9 

(TAH)
36

48 022210011808 Phạm Văn An Khang 24/03/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,5 6,6
7.2 

(TAH)
36

49 022210001111 Phạm Hoàng Gia Hưng 11/10/2010 Cẩm Phả - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T K T K T 5,3 6,7
6.7 

(TAH)
36

50 022310009336 Phạm Thị Thùy Linh 15/08/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K T K T 5,4 6,5

6.6 

(TAH)
36

51 022310001784 Bùi Phương Thảo 09/09/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K T K T 5 6,8

6.6 

(TAH)
36
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52 022210003581 Bùi Tuấn Đức 23/04/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K T K T 6,2 6,8

7.1 

(TAH)
36

53 022310003896 Vũ Kim Huệ 17/02/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K T K T 5,5 6,5

6.8 

(TAH)
36

54 022310011929 Vũ Hải Yến 10/09/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
T T K T K T Đ T 6,5 5,9

5.8 

(TAH)
36

55 022210004557 Nguyễn Trần Minh Quang 30/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Lê Văn 

Tám - Hạ Long
K T K T K T K T 7,7 6,7

6.4 

(TAH)
36

56 022210010093 Đồng Gia Hưng 03/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh
TH và THCS 

Nam Khê
K T K T K T K T 6,5 6,3 6 (TAH) 36

57 022210003853 Ngô Phước Hòa 10/03/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T K T K T 6,7 5,3

6.8 

(TAH)
36

58 022210001451 Nghiêm Đình Khánh Duy 05/05/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T K T K T 5,6 6,6

7.6 

(TAH)
36

59 022310006919 Vũ Thị Thu Trang 18/11/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T K T K T 5,2 7,4 6 (TAH) 36

60 022310004088 Đoàn Thị Thu Hà 21/03/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T K T K T 5 7,5

6.3 

(TAH)
36

61 022310007943 Mai Hà Phương Vy 20/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 6,2 8
7.4 

(TAH)
35

62 022310006126 Nguyễn Ngọc Thùy 02/03/2010 Yên Hưng - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,6 7,1
7.4 

(TAH)
35

63 022210001617 Lê Sỹ Gia Lộc 04/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T Đ T K T 5,7 7,5
7.5 

(TAH)
35

64 022310009452 Trần Hà Linh 21/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,4 7,4 8 (TAH) 35

65 022210005159 Đỗ Tùng Lâm 07/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,9 7,6
6.8 

(TAH)
35

66 022310004667 Đặng Bảo Ngọc 24/07/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5 7,7
7.8 

(TAH)
35

67 022310002988 Tô Ngọc Hà 10/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên K T K T Đ T K T 5,2 8,2
5.7 

(TAH)
35

68 022310007223 Hoàng Thùy Linh 05/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,3 8,4
5.6 

(TAH)
35

69 022210009255 Nguyễn Tùng Bách 21/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,7 7,8
6.1 

(TAH)
35

70 022310009608 Đặng Anh Thư 19/10/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,4 7,3
7.8 

(TAH)
35

71 022210003997 Nguyễn Phạm Quyền Ninh 09/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,4 7 7 (TAH) 35

72 022310006748 Đỗ Hoàng Tường Vy 11/02/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T K T 5,2 6,5
6.7 

(TAH)
35

73 022310003811 Nguyễn Phương Anh 05/11/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T Đ T K T 6 6,5

6.6 

(TAH)
35

74 022310004594 Đào Mai Chi 06/06/2010 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K K K T 6,1 7,3

6.5 

(TAH)
35

75 022310001071 Hà Thị Thương 13/12/2010 Quảng Yên- Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T K T Đ T 5 6,6

5.8 

(TAH)
35

76 022310003422 Đinh Minh Đan 16/10/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T Đ T K T 5,3 6,5

6.6 

(TAH)
35

77 022310004787 Vũ Thị Thúy Liễu 06/06/2010 Quảng Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T K T Đ T T T 5,3 7,1

6.1 

(TAH)
35
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78 022310009217 Nguyễn Mai Trang 20/09/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T K T K T 5,9 6,7
7.6 

(TAH)
34

79 022210006866 Nguyễn Quốc Thịnh 30/05/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T K T K T Đ T 4,5 7,2
6.4 

(TAH)
34

80 022210002583 Phạm Hoàng Hiệp 30/07/2010 Cẩm Phả - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T Đ T Đ T 5,1 6,1
6.4 

(TAH)
34

81 030210013956 Bùi Tuấn Minh 13/08/2010 Tỉnh Hải Dương Nam Kinh THCS Cổ Bi K T K T K T Đ K 5,4 6,7
5.7 

(TAH)
34

82 022310005641 Vũ Thị Bảo Vy 04/11/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T K T Đ K K T 5,2 6,2

6.6 

(TAH)
34

83 022310011668 Vũ Thị Thanh Mai 31/07/2010 Quảng Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T K T Đ T 5,2 6,6

6.6 

(TAH)
34

84 022310005309 Đoàn Thu Huyền 06/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T Đ T K T 5,2 7,1

6.8 

(TAH)
34

85 022210007410 Hồ Quốc Khánh 29/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Hoa THCS Đại Yên Đ T Đ T K T Đ T 5,1 7 7 (TAH) 33

86 022210001860 Đỗ Phạm Quốc Việt 19/06/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K K K K Đ T 5 6,3
6.5 

(TAH)
33

87 022210008270 Bùi Quang Thịnh 14/11/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T Đ T Đ T 5,2 5,7 6 (TAH) 33

88 022210010977 Bùi Quang Vượng 14/11/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T Đ T Đ T 5,7 5,4

5.9 

(TAH)
33

89 022210003941 Vũ Văn Hiệp 04/04/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K K T K T 5,9 5,4

6.8 

(TAH)
33

90 022310008748 Trần Thị Hậu 28/04/2010 Quảng Yên, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ T Đ T K T 5,1 6,2

6.7 

(TAH)
33

91 022210006537 Trần Tuấn Minh 13/07/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ T K T Đ T 5 5,2

6.5 

(TAH)
33

92 022210010562 Nguyễn Văn Phát 16/10/2010 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K K T K T 5,1 5,7

6.9 

(TAH)
33

93 022310008352 Nguyễn Mai Anh 11/09/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T K T Đ K Đ T 5,5 5,7

5.8 

(TAH)
33

94 022310011264 Nguyễn Thúy Lan 29/10/2010 Quảng Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T Đ T Đ T 5 6,1

6.6 

(TAH)
33

95 022310003649 Đoàn Vũ Bảo Ngọc 12/01/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ K Đ T K T 5,3 6

6.5 

(TAH)
33

96 022210009704 Bùi Duy Hưng 24/08/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ T Đ T K T 5,3 6,1

6.6 

(TAH)
33

97 022310010523 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
K T K T Đ T Đ K 5,9 5,4

6.2 

(TAH)
33

98 022310008853 Đinh Thị Kim Ngân 06/11/2010P. Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Tỉnh Quảng NinhNữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K K T K T 6 6,5

6.6 

(TAH)
32

99 022310003348 Hoàng Thanh Vân 14/11/2010BVĐK Yên Hưng, Quảng Yên, Quảng Ninh.Nữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
K T Đ K K T Đ K 5 6,3

5.8 

(TAH)
32

100 022310011938 Nguyễn Thị Vân Anh 13/09/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T K K K T 5,5 7,5
6.9 

(TAH)
32

101 022210001965 Trần Anh Đức 27/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T Đ T Đ T 4,3 6,8
6.1 

(TAH)
32

102 022310004408 Bùi Thị Thu Trang 11/07/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T K T Đ T 4,6 7,8
6.2 

(TAH)
32
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103 022210000356 Lê Anh Tài 27/01/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên K T K T Đ K Đ K 4,2 5,8
6.8 

(TAH)
32

104 022210003330 Nguyễn Đức Thắng 09/09/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T Đ T Đ T 5,3 6,5
5.5 

(TAH)
32

105 022310008892 Vũ Như Quỳnh 25/03/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ K Đ T Đ T K T 5,3 5,1

6.7 

(TAH)
32

106 022210008910 Phạm Quang Sáng 13/09/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
K T Đ K K K Đ T 5 6

6.2 

(TAH)
32

107 022310000036 Đặng Thị Thanh Thanh 27/08/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ T Đ K K K 5,2 6,1

6.8 

(TAH)
32

108 022210004260 Nguyễn Đại Sơn 16/07/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K K Đ T Đ T Đ T 5 5,6

5.3 

(TAH)
32

109 022210006249 Bùi Hồng Phú 28/07/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ T Đ T Đ T 6,2 5,1

5.7 

(TAH)
32

110 022210008484 Đoàn Văn Tuấn 09/09/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ T Đ T Đ T 5,1 7,3

6.5 

(TAH)
32

111 022210007235 Đỗ Phúc Huy 26/04/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T Đ T Đ T 5,2 5,9
6.8 

(TAH)
31

112 022210002156 Đàm Quang Cường 07/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T Đ T Đ K 5,3 6,2
6.6 

(TAH)
31

113 022210000343 Vi Gia Bảo 26/04/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T Đ K Đ T 5,6 5,6
5.1 

(TAH)
31

114 022210012112 Lê Hoàng Tiến 26/05/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T Đ T Đ T 5 6,5
5.2 

(TAH)
31

115 022210008281 Đinh Gia Khánh 30/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T K K Đ T 5 6,5
5.2 

(TAH)
31

116 022210008986 Nguyễn Văn Nam 01/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ T Đ T Đ K Đ T 5,6 5,6
5.8 

(TAH)
31

117 022310010014 Trần Phương Linh 25/02/2010 Phú Điền, Thừa Thiên Huế Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K K T K K 5 6,2

6.9 

(TAH)
31

118 022210003929 Nguyễn Đỗ Nhuận 28/04/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ T Đ T Đ T 4,6 5,1

5.5 

(TAH)
31

119 022210009626 Phạm Văn Huy 06/05/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ T Đ K Đ T 4,4 5 6 (TAH) 31

120 022309004613 Trịnh Gia Tuệ 09/07/2009 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ T Đ T Đ T 5 5,1

5.9 

(TAH)
31

121 022310003703 Nguyễn Ngọc Anh 30/12/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K K K Đ T 5,1 5,9

6.3 

(TAH)
31

122 022310012731 Chu Thị Thu Trang 02/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Lý Tự 

Trọng
Đ T Đ T Đ K Đ T 5,1 5,4

5.9 

(TAH)
31

123 022210006970 Đinh Nam Sơn 23/05/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ T Đ T Đ K 4,3 5,8 6 (TAH) 31

124 022310006347 Nguyễn Thuỳ Linh 14/08/2010P. Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Tỉnh Quảng NinhNữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
K T Đ K Đ K Đ K 5,8 5,8

6.4 

(TAH)
30

125 022210000512 Nguyễn Gia Huy 01/06/2010BVĐK Yên Hưng, Quảng Yên, Quảng Ninh.Nam Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K K T Đ K 5,5 5,2

6.3 

(TAH)
30

126 022210004690 Phạm Lê Đại Minh 31/08/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T Đ K Đ T 3,8 5,6
4.5 

(TAH)
30

127 022310002556 Trần Thị Thúy Nga 03/11/2010 Quảng Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K Đ K Đ T 5 6,1 6 (TAH) 30

128 022310001417 Bùi Thị Kiều Oanh 13/09/2010 Vân Đồn - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
K T Đ Đ K K Đ K 5 5,5

6.3 

(TAH)
30
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129 022210008035 Trần Ngọc Sơn 19/10/2010 Quảng Yên, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K K K Đ K 5 4,7

6.6 

(TAH)
30

130 022210009195 Nguyễn Đức Toàn 26/01/2010 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T K K Đ K Đ K 5,3 5,5

5.4 

(TAH)
30

131 022210008152 Nguyễn Tuấn Anh 29/12/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K Đ T Đ T 5,1 5,9

6.1 

(TAH)
30

132 022310002947 Đinh Thị Ngọc Hân 27/12/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K Đ K Đ T 5,1 5,8

6.4 

(TAH)
30

133 022210012095 Bùi Huy Đức 25/07/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K K K Đ T 5,1 5,9

6.1 

(TAH)
30

134 022310007752 Nguyễn Minh Vy 24/12/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K T Đ K Đ K Đ K 5,1 5,4

6.1 

(TAH)
30

135 022210005830 Chề Tuấn Tú 08/03/2010 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ K Đ K Đ T Đ T 5 6,5

5.4 

(TAH)
30

136 022210005251 Nguyễn Duy Vũ 27/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ K Đ T Đ K 5 6,5 5 (TAH) 30

137 022210008012 Dương Hải Đăng 29/07/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ K Đ T Đ T Đ K 5 5,5

6.2 

(TAH)
30

138 022210001447 Đinh Công Thái 11/09/2010BV Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí, Quảng NinhNam Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K Đ T Đ K 5,1 5,4

5.6 

(TAH)
29

139 022210008874 Trần Gia Bảo 30/07/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ T Đ K Đ K 5,4 5,3
4.7 

(TAH)
29

140 022210012507 Nguyễn Tuấn Hùng 13/04/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K Đ K Đ K 5,8 5

7.3 

(TAH)
29

141 022210008398 Đỗ Hải Quân 26/01/2010 Quảng Yên, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ T Đ K Đ K 5 5

5.9 

(TAH)
29

142 022210005616 Nguyễn Đức Mạnh 27/05/2010 Quảng Yên, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K K K Đ K 5,2 5,1

6.3 

(TAH)
29

143 017210004381 Trần Vũ Tiến Đạt 08/01/2010 Yên Thủy - Hòa Bình Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ T Đ K Đ K 4,6 5

5.9 

(TAH)
29

144 022310000741 Nguyễn Thị Thành Anh 03/09/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ T Đ K Đ K Đ K 5,1 6

5.6 

(TAH)
29

145 022210005871 Trần Hiếu Đức 17/09/2010 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K Đ K Đ T 5 5,5

5.8 

(TAH)
29

146 022210006922 Đinh Thái Quốc 19/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ K Đ K Đ K 5 5,1

5.8 

(TAH)
29

147 022210005389 Vũ Đức Hiếu 02/05/2010 Quảng Yên - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ K Đ K Đ T Đ K 4,4 5,3

6.5 

(TAH)
29

148 022309011161 Bùi Thị Thảo Nguyên 21/12/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K Đ T Đ K 5 5,2

6.2 

(TAH)
29

149 022210004333 Bùi Tiến Sinh 01/09/2010 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ T Đ K Đ K Đ K 5 5,1

6.2 

(TAH)
29

150 022310002557 Nguyễn Phương Thảo 07/10/2010P.Quảng Yên - TX. Quảng Yên - Quảng NinhNữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K Đ K Đ K 5,3 5,4 6 (TAH) 28
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151 022310002998 Vũ Thị Thanh Hoa 26/11/2010BVĐK Yên Hưng, Quảng Yên, Quảng Ninh.Nữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K Đ K Đ K 4,3 6,3

5.2 

(TAH)
28

152 022309003042 Vũ Thị Thu Hà 05/07/2009BV Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí, Quảng NinhNữ Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ K Đ K Đ K Đ K 5 5,4 6 (TAH) 28

153 022210009472 Trần Quang Bảo Nam 06/10/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ K Đ K Đ K 4,5 5,6 5 (TAH) 28

154 022210002661 Lê Quang Trường 22/11/2010 Quảng Yên, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K Đ K Đ K 4,5 5,1

5.1 

(TAH)
28

155 022210011399 Trần Đức Anh 12/09/2010 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ K Đ K Đ K Đ K 5 5

5.7 

(TAH)
28

156 022310009005 Phạm Bích Phương 10/08/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
K K Đ Đ Đ Đ K K 5,1 6,8

6.8 

(TAH)
28

157 022210011097 Bùi Tuấn Dương 13/05/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
Trường THCS 

Đông Mai
Đ K Đ K Đ K Đ K 5 5,4

6.1 

(TAH)
28

158 022210000676 Vũ Quang Huy 16/10/2010BVĐK Yên Hưng, Quảng Yên, Quảng Ninh.Nam Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ Đ Đ K Đ K Đ K 4,2 5,6

5.1 

(TAH)
27

159 022210005221 Phạm Anh Dũng 10/12/2010 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh THCS Đại Yên Đ K Đ Đ Đ K Đ K 4,5 5,4
4.3 

(TAH)
27

160 022209007964 Trần Đức Trung 02/09/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ Đ Đ K Đ K Đ K 5,5 5

5.2 

(TAH)
27

161 022209007349 Bùi Đức Khánh 16/08/2009Sông Khoai - Quảng Yên - Quảng NinhNam Kinh
THCS Sông 

Khoai
Đ Đ Đ Đ Đ K Đ K 4,2 5 5 (TAH) 26

162 022210003979 Đỗ Văn Hoàng 10/10/2010 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh
THCS Minh 

Thành
Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ K 5 5,5

6.4 

(TAH)
25

(Danh sách có 162 học sinh)
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